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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 LÊ TẤN  ANH
2 LÊ GIA  BẢO
3 PHAN GIA  BẢO
4 LÊ THIÊN  BẢO
5 LÊ HUỲNH  CHÂU
6 NGUYỄN NGỌC HỒNG CHÂU
7 NGÔ THỊ KIM  CHI
8 NGUYỄN THÀNH  CÔNG
9 PHẠM TẤN  ĐẠT

10 NGUYỄN TRÍ DŨNG
11 LÊ THÙY  DƯƠNG
12 TÔ ĐỨC  DUY
13 NGUYỄN LÊ THỊ MỸ  DUYÊN
14 NGUYỄN THỊ MỸ  DUYÊN
15 NGUYỄN GIA  HÂN
16 TRẦN LƯU GIA HÂN
17 TRẦN THỊ THU  HIỀN
18 LÊ TRẦN THU  HIỀN
19 BÙI TRUNG  HIẾU
20 LÊ MINH  HIẾU
21 NGÔ TẤN  HIẾU
22 NGUYỄN BÁ  HƯNG
23 LÊ  HƯNG
24 LÊ THỊ HUỲNH  HƯƠNG
25 NGUYỄN HOÀNG  HUY
26 CAO GIA  HUY
27 TỐNG NGUYÊN  KHOA
28 NGUYỄN UYÊN  KHÔI
29 TRƯƠNG ĐĂNG  KHÔI
30 AN SA RI HA KIM
31 HUỲNH THANH  LÂM
32 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG LINH
33 NGUYỄN CHÚC  LINH
34 LÊ QUÝ  LỢI
35 NGUYỄN XUÂN  LONG
36 NGUYỄN TẤN  LỰC
37 NGUYỄN HOÀNG  MINH
38 BÙI HOÀNG  MINH
39 HUỲNH THỊ DIỄM  MY
40 TRẦN THỊ THÚY NGÂN
41 LÊ THANH  NGÂN
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